
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-BVPHCN Đồng Tháp, ngày       tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO 
Mời chào giá thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của 

Bệnh viện phục hồi chức năng năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BVPHCN ngày 23 tháng 6 năm 2026 của 
Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc thanh lý tài sản của Bệnh viện Phục hồi 
chức năng;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BVPHCN ngày 23 tháng 6 năm 2026 của 
Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc thanh lý công cụ dụng cụ của Bệnh viện 
Phục hồi chức năng;

Bệnh viện Phục hồi chức năng đang có nhu cầu thanh lý tài sản và công cụ 
dụng cụ hư hỏng năm 2026. (Chi tiết theo danh mục đính kèm).

Kính mời quý Công ty, cơ quan, đơn vị và hộ kinh doanh quan tâm gửi chào 
giá tham gia mua tài sản và công cụ dụng cụ thanh lý năm 2026 gửi về Bệnh viện 
Phục hồi chức năng, cụ thể như sau:

- Bảng chào giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào giá. Chào 
giá phải được ký tên, đóng dấu và bỏ vào phong bì dán kín.

- Thời hạn tiếp nhận chào giá: trong vòng 05 ngày, kể từ ngày ra thông báo. 

- Thời gian nhận chào giá: Trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 
30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Các chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ nhận chào giá: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, Bệnh 
viện Phục hồi chức (số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp; Số điện thoại: 02773 871635)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bệnh viên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Lành



DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVPHCN ngày       tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng )

Số 
TT

Mã tài sản Tài sản Năm sử 
dụng

ĐVT Số 
lượng

Tình 
trạng

Nguồn hình 
thành

Nguyên giá Giá trị 
còn lại

1 ML2018.23 Máy lạnh 
Daikin FTC 
60MV1

2018 Bộ 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Quỹ phát triển 
hoạt động sự 
nghiệp

          
21.861.500   

0

2 ML11 Máy lạnh 11 2013 Bộ 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Nguồn ngân 
sách

          
10.000.000   

0

3 ML12 Máy lạnh 12 2013 Bộ 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Nguồn ngân 
sách

          
10.000.000   

0

4 MVT28 Máy vi tính 28 2011 Bộ 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Nguồn ngân 
sách

          
10.500.000   

0

5 MC Máy chiếu 2013 Cái 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Quỹ phát triển 
hoạt động sự 
nghiệp

          
19.200.000   

0

6 MAY LANH 
23

Máy lạnh 
Sharp

2015 Bộ 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Quỹ phát triển 
hoạt động sự 
nghiệp

          
10.426.871   

0



7 MAY LANH 
29.3

Máy lạnh đôi 2015 Bộ 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Quỹ phát triển 
hoạt động sự 
nghiệp

          
12.038.668   

0 Hư lock máy, 
không sửa được 

8 MAY LANH 
29.1

Máy lạnh đôi 2015 Bộ 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Quỹ phát triển 
hoạt động sự 
nghiệp

          
12.038.666   

0 Hư lock máy, 
không sửa được 

9 MAY TUI 
CHUOM

Máy làm nóng 
túi chườm 
(T2142)

2013 Máy 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Quỹ phát triển 
hoạt động sự 
nghiệp

          
78.750.000   

0 Máy hư túi 
chườm, không có 
linh kiện thay thế, 
không thực hiện 
được kỹ thuật.

10 MSA1 Máy siêu âm 1 
(1480)

2006 Máy 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Nguồn ngân 
sách

          
32.000.000   

0 Máy không có 
đầu dò, phát sóng 
yếu, không tìm 
được đầu dò thay 
thế.

11 MAY XNSH 
TU DONG

Máy xét 
nghiệm sinh 
hóa tự động 
Cawamat 
Vegays

2012 Máy 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Nguồn ngân 
sách

        
404.000.000   

0 Máy mở nguồn 
báo lỗi bo, không 
có linh kiện thay 
thế

12 MXNSHBTĐ Máy xét 
nghiệm sinh 
hóa bán tự 
động

2006 Máy 1 Hết hạn sử 
dụng, hư 
hỏng

Nguồn ngân 
sách

          
97.200.000   

0 Máy lỗi bàn phím 
và bo khiển, 
không có linh 
kiện thay thế.

  TỔNG 
CỘNG

  12      
718.015.705           -      



DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVPHCN ngày       tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng )

STT Mã công cụ dụng cụ Tên công cụ dụng cụ
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá 
/CCDC Lý do Ngày đề 

nghị Ghi chú

Phòng Tài chính- kế toán

1 BTHUYDIEN Bình thủy điện cái 1     680.000 Bình thủy điện không 
nóng, không sửa được 13/04/2026 P.TCKT

2 BANVANEP21 Bàn ván ép cái 1     550.000 Hỏng ngăn kéo và chân 
bàn, không sửa được 03/09/2025 P.TVP

Phòng TCCB - HCQT

1 BTHUYDIEN Bình thủy điện cái 1     680.000 Hư bo mạch, không có 
thiết bị thay thế 25/07/2025 P.TCCB

2 DANAMLI Dàn karaoke+ Âm li cái 1  3.800.000 Hư bo mạch, đã sửa nhưng 
không sử dụng được 21/05/2025 Hội trường 

3 DIENTHOAIBAN Điện thoại bàn KTEL504 cái 1     324.500 
Không có tín hiệu âm 
thanh, mất kết nối, không 
sửa được

06/10/2025 P.Bảo vệ 

4 GHEDONNHUA440 Ghế đôn nhựa cái 1      55.000 Ghế bị giòn, dễ vỡ, không 
tiếp tục sử dụng được 09/09/2025 P.HCQT

5 GHEDONNHUA445 Ghế đôn nhựa cái 1       55.000 Ghế bị giòn, dễ vỡ, không 
tiếp tục sử dụng được 09/09/2025 P.TCCB

6 GHEXOAYNEM4
Ghế xoay ( nệm )-Ghế 
xoay lưng liền Dona QP có 
tay 

cái 1     900.000 Bị hư ống hơi điều chỉnh 
ghế lên xuống 04/12/2025 P.HCQT



7 TIVILED18 Tivi Asanzo 32inch ( Led ) cái 1  2.450.000 Hư màn hình, không sửa 
được 25/07/2025 P.HC

8 ML 2 Máy lạnh bộ 1  5.033.000 Mục dàn giải nhiệt nóng, 
lạnh, không sửa được. 11/09/2025 P.PGĐ 1

9 LOA Loa ( nối máy vi tính ) cái 1     100.000 Hư, không tín hiệu, không 
sửa được 22/09/2025 P.HCQT

10 MOTOR Motor 1HP cái 1     900.000 Motor không hoạt động, 
không sửa được 30/03/2026 P.HCQT

Phòng Kế hoạch tổng hợp - chỉ đạo tuyến

1 BANVANEP Bàn ván ép cái 1 550.000 Bàn gãy, bể góc, chân bàn 
yếu 08/07/2025  

2 DIENTHOAIBAN40 Điện thoại bàn cái 1     250.000 
Đổ chuông nhưng bắt máy 
không nghe tiếng, hư 
không sửa được

22/07/2025 KSNK

3 DAUGHI2019 Ổ cứng 6TB Western 
Digital cái 1  

Ổ cứng hư, không lưu trữ 
được, không khôi phục 
sửa chữa đươc 

14/08/2025

Đầu ghi 
hình 32 
kênh KB 
Vision KX

4  Màn hình máy vi tính 
DELL cái 1  

Hư Led, LCD nhìn không 
rõ chữ, chi phí sửa gần 
bằng thay màn hình mới. 

21/07/2025 MVT10

Phòng Công tác xã hội 

1 DIENTHOAIBAN30 Điện thoại bàn KTEL504 cái 1     324.500 Hư bo mạch, không sửa 
được 04/08/2025  

2 XEDAYNGOI65 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 1  1.950.000 Xe bị gãy bánh, rách nệm 
và rỉ sét, không sửa được 11/12/2025  

Khoa: Khám bệnh đa khoa



1 BANGGHECHO16 Băng ghế chờ cái 1  1.400.000 Hư, chân ghế bị gãy 21/04/2026  
2 BANGGHECHO19 Băng ghế chờ cái 1  1.400.000 Hư, chân ghế bị gãy 21/04/2026  
3 BANGGHECHO26 Băng ghế chờ cái 1  1.400.000 Hư, chân ghế bị gãy 21/04/2026  

4 XEDAYNGOI.5 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 1  2.400.000 Xe hư bánh không có 
dụng cụ thay thế 21/04/2026  

5 BANVANEP12 Bàn ván ép cái 1     550.000 Bàn bị gãy chân 21/04/2026  

6
 

Màn hình máy vi tính để 
bàn (CP I3/6100 ) cái 1  

Màn hình Led bị ố, quầng 
loang đốm, nhìn không rõ 
chữ, không sửa được

07/01/2026 MVT2018.3

7  Màn hình máy vi tính để 
bàn (CP I3/6100 ) cái 1  

Màn hình Led bị ố rộng 
sọc ở giữa, không nhìn 
thấy chữ, không sửa được 

21/04/2026 MVT2018.5

Khoa: Dược

1  Màn hình máy vi tính LG cái 1  Màn hình hư led, ố mờ 
khó nhìn, không sửa được 05/12/2025 MVT21

Khoa: Chẩn đoán hình ảnh - TDCN - Xét nghiệm

1 MAY IN BAT SO Máy in bắt số 2018 cái 1 5.300.000 Hư bo mạch và rỉ sét, 
không sửa chữa được 21/04/2025  

2 DIENTHOAIBAN Điện thoại bàn KTEL 504 cái 1     324.500 Hư bo mạch 04/06/2025  
3 DIENTHOAIBAN 35 Điện thoại bàn cái 1     250.000 Mất tín hiệu, hư mạch 22/04/2026  

Khoa: Nội tổng hợp (NO)

1 GHEXEP6BI 66, 65 Ghế xếp nệm inox 6 bi cái 2     250.000 Ghế gãy chân, không sửa 
được 22/08/2025  

2 GHEXOAYNEM Ghế xoay ( nệm ) cái 1     550.000 Ghế bị rách da và gãy 
chân, không sửa được 22/08/2025  



3 QUATTREO 02,07 Quạt treo tường cái 2     260.000 Quạt cháy cuộn, không 
sửa được 22/08/2025  

4 QUATTREO 41,42 Quạt treo tường cái 2     425.000 Quạt cháy cuộn, không 
sửa được 22/08/2025  

5 QUATTREO 04,05 Quạt treo tường cái 2     260.000 Quạt bị cháy cuộn, không 
sửa được 29/12/2025 Buồng A8 

nam

6 XEDAYNGOI 
11,12,13,14,18 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 5  2.400.000 Xe bị sét, gãy bánh, không 

sửa được 11/03/2026  

7 XEDAYNGOI 
19,20,21,22 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 4  1.950.000 Xe bị sét, gãy bánh, không 

sửa được 11/03/2026  

8 MAYLANH_DA1 Máy lạnh panasonic 1,5HP 
(DA) cái 1  7.125.000 Hư clock dàn nóng, không 

sửa được 22/08/2025 Buồng A4

9 TIVI20212 Tivi Shapr 32 CC1x cái 1  3.550.000 Hư màn hình, cháy mạch 
điện, không sửa được 19/09/2025 Buồng A4

10 TIVILED3 Tivi Shapr 32 inh BD1X 
(B3) cái 1  2.850.000 Hư màn hình, cháy mạch 

điện, không sửa được 19/09/2025 Buồng B3

11 MAYSPO2 Máy SPO2 mao mạch cái 1  4.800.000 Máy bị lỗi nguồn, không 
sửa được 09/03/2026  

Khoa: Nội tổng hợp (NT)

1 GHEDONNHUA105,
114,115,133,140

Ghế đôn nhựa ( ghế cao 
chống trượt SM ) cái 5       70.000 Ghế gãy chân, không sửa 

được 05/03/2025  

2 GHEDONNHUA104,
111,119 Ghế đôn nhựa cái 3       70.000 Gãy chân ghế, không sửa 

được 11/03/2026  

3 GHEDONNHUA47 Ghế đôn nhựa cái 1       55.000 Bị gãy mặt ghế 22/08/2025  

4 GHEDONNHUA 
29,30 Ghế đôn nhựa cái 2       55.000 Gãy mặt ghế 11/12/2025  



5 GHEXEP6BI Ghế xép nệm inox 6 bi cái 1     250.000 Ghế cũ, gãy chân 22/08/2025  

6 XEDAYNGOI 
38,39,40,42,47 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 5  2.400.000 Xe gãy bánh và khung 

sườn 22/08/2025  

7 XEDAYNGOI 32, 36, 
49 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 3  2.400.000 

Xe gãy căm, gãy bánh và 
sét khung sườn, không sửa 
được

11/12/2025  

8 XEDAYNGOI 
43,45,46 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 3  2.400.000 

Xe gãy căm, gãy bánh và 
sét khung sườn, không sửa 
được

29/12/2025  

9 XEDAYNGOI 48 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 1  2.400.000 Xe bị sét, gãy bánh, không 
sửa được 11/03/2026  

10 XEDAYNGOI 
61,62,63,64 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 4  1.950.000 Xe bị sét, gãy bánh, không 

sửa được 11/03/2026  

11 DIENTHOAIBAN26 Điện thoại bàn cái 1     250.000 Hư loa, không nghe được 22/08/2025 Buồng Hành 
chánh

12 DIENTHOAIBAN1 Điện thoại bàn KTEL cái 1     324.500 Hư loa, không nghe được 22/08/2025 Buồng 
trưởng khoa 

13 TIVILED16 Tivi Asanzo ( Led ) cái 1  2.450.000 Ti vi cháy mạch điện, 
không sửa được 22/08/2025 Buồng B20

14 TIVILED15 Tivi Asanzo ( Led ) cái 1  2.450.000 Hư bo cháy mạch điện, 
không sửa được 19/09/2025 Buồng B19

15 MAYHUYETAP4 Máy huyết áp Yamasu cái 1     350.000 Máy hư kim, dãn lò xo, 
không sửa được 03/07/2025  

16 MAY LANH 39 Máy lạnh Tosiba Inverter 
(A31) cái 1  6.850.000 Máy lạnh hư lóc, sửa 

không được 15/04/2026 Buồng A31

17 AMLI Âm li cái 1  1.500.000 Hư biến trở bo mạch, 
không sửa được 22/08/2025

phát thanh 
nội qui bệnh 
viện



18 MĐN1 Máy lọc nước 2014 cái 1  5.650.000 
Máy hư hệ thống RO, máy 
quá cũ, lọc không còn hiệu 
quả 

11/12/2025 Lầu 2

19 CANDONGHO Cân đồng hồ cái 1     280.000 Cân bị hư nhông, không 
sửa được 11/03/2026  

20 TULANH 1 Tủ lạnh mini cái 1  2.000.000 
Bị sét, mục sườn, hư gon 
cánh cửa đóng không kín, 
không sửa được

03/04/2026  

21  Quạt trần cái 1  Quạt bị cháy cuộn dây, 
không sửa được 29/12/2025 Buồng C10

Khoa: Vật lý trị liệu - Hoạt động trị liệu
1 BANVANEP30 Bàn ván ép cái 1     550.000 Mục chân bàn 18/09/2025  
2 BANVANEP31 Bàn ván ép cái 1     550.000 Hư mặt bàn 18/09/2025  
3 BANVANEP33 Bàn ván ép cái 1     550.000 Mục chân bàn 18/09/2025  

4 MĐHKK Máy điều hòa không khí 
2014 bộ 1  7.256.500 Hư clock, không sửa được 18/09/2025  

5  Thùng CPU máy vi tính 20 cái 1  
Máy bị lỗi bo mạch, có 
sửa chữa nhưng không 
hiệu quả

20/08/2025 CPU 
MVT20

6  Màn hình máy vi tính để 
bàn(CP/13/6100 ) cái 1  

Màn hình bị hư sọc nhiều, 
loang mờ, không nhìn 
thấy, không sửa được

20/08/2025 MVT 
2018.7

7 MAYHUYETAP11 Máy huyết áp cơ cái 1     600.000 Máy kiểm định không đạt 
yêu cầu 28/07/2025  

8 MAYIN2018.10 Máy in laser canon 
MF246DN cái 1  6.699.000 

Máy báo lỗi hư bo mạch, 
sửa nhiều lần không cải 
thiện

04/07/2025  



9  Đầu phát laser nội mạch cái 5  
Đầu phát không còn tia 
quang, mất công suất, 
không sửa được

12/12/2025

Đầu phát 
của máy 
LSNM
2016.65001
2; 650018; 
650019 (2 
đầu phát ); 
12005

10  Màn hình máy vi tính 16 cái 1  Màn hình hư led, nhiều 
chỗ đốm ố 12/12/2025 MVT16

Khoa: Y dược cổ truyền

1
GHEDONNHUA287, 
294,284, 288, 289, 
290, 301, 286

Ghế đôn nhựa cái 8 55.000 Bể mặt ghế, không sửa 
được 01/04/2025  

2 DIENTHOAIBAN13 Điện thoại bàn KTEL cái 1 324.500 Không tín hiệu, không sửa 
được 09/05/2025  

3  Quạt trần Mỹ phong cái 1  Cháy cuộn dây 09/05/2025  

4 MVT19 Máy vi tính cái 1  6.900.000 Hư main, không sửa được, 
chi phí thay main cao 26/09/2025  

5 MAYIN Máy in Laser Cano LBP 
3300 cái 1  4.100.000 Hư main board 23/02/2026  

6 BANGGHECHO06 Băng ghế chờ ( loại 4 ghế ) cái 1  1.400.000 Hư gãy, không sửa được 23/02/2026  

7 XEDAYNGOI66, 67 Xe đẩy bệnh nhân ngồi cái 2  1.950.000 Hư gãy, không sửa được 23/02/2026  

Phòng VT-TBYT



 

1 MVT3 Máy vi tính 3 Bộ 1  9.898.000 

Máy cấu hình thấp, chạy 
rất chậm, màn hình không 
rõ, nâng cấp không hiệu 
quả.

15/07/2025  

  Tổng cộng  120     
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